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글로벌 다문화 특성화 학교 운영
Hoạt động trường chuyên biệt đa văn hóa toàn cầu

다문화가정 학생에게 맞춤형 지원 교육으로 학교생활 적응 및 글로벌  인재 양성 지원

Hỗ trợ đào tạo nhân tài toàn cầu và hỗ trợ thích nghi với sinh hoạt học đường
thông qua chương trình giáo dục phù hợp với học sinh gia đình đa văn hóa.

사업대상 : 다문화가정 학생이 재학 중인 관내 학교
Đối tượng : Học sinh gia đình đa văn hóa hiện đang học tại trường trực thuộc cơ quan

담당부서 : 수원시 평생교육과
Cơ quan thực hiện : Bộ phận giáo dục trọn đời TP Suwon

사업내용 Nội dung chương trình

글로벌 다문화 특성화 학교 지정
Chỉ định trường chuyên biệt đa văn hóa toàn cầu

한국어 교육, 상담 등 프로그램 운영
Thực hiện các chương trình như giáo dục tiếng Hàn, giáo dục kỹ năng đặc biệt, v.v.

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 



수원시  운영기관  사업 소개
Giới thiệu chương trình của các cơ quan hỗ trợ tại TP Suwon

0 2

수원시글로벌청소년드림센터 Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu TP Suwon

정착기반 사업 Dự án hỗ trợ ổn định 

초기상담 : 센터 첫 이용시 서비스 신청 및 DB 구축
Tư vấn cơ bản Hướng dẫn đăng ký chương trình và quản lý DB khi sử dụng trung tâm lần đầu tiên

교육생 상담 : 센터 이용자 체류, 교육, 생활 상담 진행

: 수원시외국인주민긴급지원, 집중 및 일반 사례관리, 
  단순 서비스 연계, 정기적인 상담 및 지역자원 연계

Tư vấn cho học sinh Tư vấn về việc lưu trú, học tập và sinh hoạt

맞춤형 서비스지원(사례관리) 

 Hỗ trợ dịch vụ phù hợp (quản lý tình huống)
Hỗ trợ khẩn cấp cho người nước ngoài tại TP Suwon, quản lý tình huống thường và chuyên sâu, 
liên kết dịch vụ đơn giản, tư vấn định kỳ và liên kết nhân lực địa phương

맞춤형 교육 사업 Chương trình giáo dục phù hợp

: 수준별 한국어 교육{자모반, 초급반(1~2급), 중급반(3~4급), 느린학습자반, 방학 특강반(2월, 8월)} 등 운영
한국어 교육 ‘훈린( )정음’

Lớp học tiếng Hàn theo trình độ ̒ Hunlin(隣)jeongeum’
Lớp học tiếng Hàn theo trình độ (Lớp viết chữ, lớp sơ cấp (cấp ��), lớp trung cấp (cấp ��),
học chậm, đặc biệt trong mùa nghỉ hè (tháng �, �) v.v..

: 중·고등학교 진입을 위한 KSL 표준 한국어 과정 교육, 학력 심의 및 공교육 진입 상담 등
경기도 권역별 다문화 예비학교 ‘레츠고스쿨’

Trường học dự bị đa văn hóa từng khu vực tỉnh Gyeonggi ̒ Let’s Go School’
Đánh giá học lực và đào tạo lớp tiếng Hàn KSL, v.v.. 
nhằm mục đích nhập học vào trường trung học cơ sở·trung học phổ thông

: 초기 입국한 초등학생 대상 학교 적응을 위한 위탁형 한국어 및 기초교과목 지원
위탁형 KLS 한국어학교 ‘디딤돌학교’(초등)

Trường tiếng Hàn chuẩn KSL ủy thác ̒ trường Didimdol’(tiểu học)
Hỗ trợ tiếng Hàn và các môn học cơ bản cho học sinh tiểu học mới nhập cảnh vào Hàn Quốc
để giúp các em thích nghi với môi trường học tập.

: 초기 입국한 중·고등학생 대상 학교 적응을 위한 위탁형 한국어 및 기초교과목 지원
위탁형 KLS 한국어학교 ‘다모아학교’(중·고등)

Trường tiếng Hàn chuẩn KSL ủy thác ̒ trưòng Damoa’(cấp �, �)
Hỗ trợ tiếng Hàn và các môn học cơ bản cho học sinh cấp � và cấp � mới nhập cảnh vào Hàn Quốc
để giúp các em thích nghi với môi trường học tập.

: 학습의 효과성을 높이기 위한 학교 방과후 학습 한국어 교육
방과후 한국어교육 ‘리얼한국어’

 Lớp tiếng Hàn sau giờ học ̒ Lớp Tiếng Hàn thực tế’
Lớp tiếng Hàn sau giờ học để tăng hiệu quả học tập
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이용시간 : 월~금, 일요일 09:00~18:00, 필요시 야간 및 주말 운영
Thời gian hoạt động : ��:��~��:�� từ Thứ �~ Thứ � và Chủ Nhật,  Hoạt động cuối tuần và ban đêm khi cần

이용대상 : 9세~24세 이주배경 청소년 및 가족
Đối tượng sử dụng : thanh thiếu niên di trú từ � tuổi~�� tuổi và gia đình

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！



심리 안정화 사업 Dự án hỗ trợ ổn định tâm lý

: 청소년기에 필요한 진로상담 및 심리상담 지원, 학생 및 부모 상담
전문상담실 “담소”

Trung tâm tư vấn nghề nghiệp “Damso”
Hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, tâm lý cần thiết trong độ tuổi vị thành niên, tư vấn cho học sinh và phụ huynh

: 치어리딩, 기타연주, 밴드 등 이주배경 청소년 욕구에 맞는 동아리 개설 및 운영
통합동아리활동 “Have fun! Club”

Hoạt động câu lạc bộ tích hợp “Have fun! Club”
Hoạt động câu lạc bộ phù hợp đáp ứng nhu cầu cho thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng, 
như hoạt động đội cổ vũ, chơi đàn guitar và ban nhạc.

: 부활절, 스승의 날, 성년의 날, 추석, 할로윈 등 기념일·명절 행사 실시 및 센터 문화여가공간(플레이존, 댄스존) 개방
문화여가활동지원 “다락방( )”

Hỗ trợ hoạt động văn hóa và giải trí “Phòng giải trí”
Tổ chức các sự kiện kỷ niệm và ngày lễ như Lễ Phục sinh, Ngày Nhà giáo, Ngày trưởng thành, 
Trung thu và Halloween, và mở không gian văn hóa và giải trí tại trung tâm (khu vui chơi, khu khiêu vũ)

: 지역축제 및 행사, 문화체험 등 지역사회 기반한 문화체험 지원
지역사회연계 문화체험

Trải nghiệm văn hóa thông qua kết nối
Hỗ trợ các trải nghiệm văn hóa cộng đồng như lễ hội và sự kiện địa phương
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자립 역량 강화 사업 Dự án hỗ trợ nâng cao tính tự lập

: 진로, 취업 준비 등을 하고있는 후기 이주배경 청소년 대상 한국어 교육 지원
진로한국어지원

Lớp tiếng Hàn nghề nghiệp
Hỗ trợ lớp tiếng Hàn cho thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng đang chuẩn bị cho sự nghiệp hoặc tìm việc làm.

: 리더십 교육(셀프리더십, 관계리더십)을 통한 이주배경 청소년의 진로개발 및 리더십 캠프, 송년 발표회 진행
리더십 아카데미

Khóa học lãnh đạo
Tổ chức cắm trại dành cho lảnh đạo, phát triển nghề nghiệp dành cho thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng, 
thông qua lớp học lảnh đạo(tự lãnh đạo, lãnh đạo mối quan hệ)

: 선배 이주배경 청소년 학과 소개 및 성공 사례 토크콘서트, 대학탐방, 직업체험 등
진로체험 “글로벌 온김에 진로일주”

Trải nghiệm nghề nghiệp “Săn dịp đến trải nghiệm � tuần toàn cầu”
Tiền bối thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng giới thiệu về những câu chuyện thành công, 
buổi hòa nhạc nói chuyện, tham quan trường đại học, trải nghiệm việc làm, v.v..

: 바리스타, IT 자격취득과정 등 자립에 필요한 교육 및 훈련과정, 지역사회 내 현장실습(인턴십) 활동 연계
자립훈련지원

Dào tạo khóa tự lập
Liên kết với các hoạt động thực tập trong cộng đồng địa phương, 
và các khóa đào tạo cần thiết cho khả năng tự lập như các khóa đào tạo pha chế cafe và công nghệ IT

: 중·고등 학력 취득 지원
검정고시

Lớp bổ túc
Hỗ trợ việc đạt được trình độ giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 



지역네크워크구축사업
Dự án xây dựng mạng lưới kết nối khu vực

: 업무협약, 네트워크 활동, 통·번역서비스연계, 찾아가는 글로벌(도서관, 지역아동센터, 노인복지시설 등 
   지역사회 내 선주민, 이주민 대상 욕구 맞춤형 교육 지원)

지역조직화

Tổ chức khu vực
thỏa thuận kinh doanh, hoạt động kết nối, liên kết dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

: 지역사회 내 센터 및 프로그램 홍보, 기념일 체험부스, 센터 내방, 센터 홈페이지 및 센터 SNS채널
  (카카오톡, 페이스북, 인스타그램) 운영

홍보

Quảng bá
Quảng bá cho các trung tâm và chương trình trong cộng đồng, 
vận hành gian hàng trải nghiệm ngày kỷ niệm, thăm trung tâm, 
hoạt động trang chủ trung tâm và kênh SNS trung tâm (Kakao Talk, Facebook, Instagram)

: 개인 및 가족상담, 부부·부모-자녀 관계 개선 상담
상담 사업

Dự án tư vấn
Tư vấn cá nhân và gia đình, 
tư vấn cải thiện mối quan hệ vợ chồng và cha mẹ - con cái

: 자원봉사자 모집 및 관리, 후원자(단체) 발굴 및 관리
자원관리

Quản lý nguồn lực
Tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên, tìm kiếm và quản lý các nhà tài trợ (cơ quan)

센터 사업 Dịch vụ của trung tâm

- 다문화가족 학령기 자녀 입학 및 입시 정보 제공 교육
가족 사업 Dịch vụ gia đình

Giáo dục cung cấp thông tin tuyển sinh và nhập học
cho con em gia đình đa văn hóa trong độ tuổi đi học.

- 가족관계 향상 프로그램 진행
Tiến hành chương trình nâng cao quan hệ gia đình 

- 자녀교육 프로그램/부모 역할 교육
Giáo dục vai trò cha mẹ/Chương trình giáo dục con cái

- 가족 내 성평등 교육/인권감수성 향상 교육

성평등·인권 사업
Dịch vụ bình đẳng giới và nhân quyền

Giáo dục bình đẳng giới trong gia đình/
Giáo dục nâng cao tính nhạy cảm nhân quyền 

- 폭력 피해 대처 및 예방교육
Đối phó với nạn bạo lực và giáo dục phòng ngừa

- 다문화 이해교육
Giáo dục hiểu biết đa văn hóa

- 한국 사회 적응교육/소비자 경제교육
사회통합 사업 Dịch vụ hội nhập xã hội

Giáo dục thích nghi xã hội Hàn Quốc/
Giáo dục kinh tế người tiêu dùng 

- 취업 기초소양교육
Giáo dục kiến thức cơ bản về việc làm

- 다문화가족 자조모임
Hội nhóm gia đình đa văn hóa
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수원시다문화가족지원센터 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa TP Suwon

이용시간 : 월~금 09:00~18:00 Thời gian hoạt động Từ ��:��~��:��, Thứ � ~ Thứ �

취약·위기가족 지원사업(온가족보듬사업)
Dự án hỗ trợ gia đình gặp khó khăn·nguy kịch 
(Dự án chăm sóc toàn thể gia đình)

취약·위기가정의 복합적 문제해결 및 욕구해소를 위한 지속적인 맞춤형서비스 제공
Liên tục cung cấp các dịch vụ phù hợp để giải quyết các vấn đề phức tạp
và đáp ứng nhu cầu cho các gia đình gặp khó khăn · nguy kịch.

취약·위기가정의 복합적 문제해결 및 욕구해소를 위한 지속적인 맞춤형서비스 제공
Quản lý tình huống phù hợp, chương trình giáo dục và văn hóa, họp nhóm, hỗ trợ khẩn cấp, v.v..

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！
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특성화 사업 Dịch vụ đặc biệt

: 결혼이민자 대상 한국어 교실 운영(단계별, 토픽반)
한국어 사업

Lớp tiếng Hàn
Lớp học tiếng Hàn cho người kết hôn di trú 
(theo từng giai đoạn, năng lực tiếng Hàn)

Dịch vụ dạy tại nhà
Lớp tiếng Hàn, lớp phụ huynh, 
lớp hỗ trợ sinh hoạt cho trẻ em 

: 한국어교육/부모교육/자녀생활서비스
방문교육 사업

: 다문화 자녀 언어 평가·교육, 부모상담 및 교육
언어발달지원 사업

Dịch vụ phát triễn ngôn ngữ
Đánh giá và phát triễn ngôn ngữ cho trẻ em đa văn hóa, 
lớp học và tư vấn phụ huynh

다문화가족 자녀 지원 사업 
Dự án hỗ trợ trẻ em gia đình đa văn hóa

: 다문화 아동·청소년 대상 상담과 진로 탐색 및 설계지원
진로설계지원

Hỗ trợ lập kế hoạch nghề nghiệp
Tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu và thiết kế nghề nghiệp cho trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa

: 다문화 아동·청소년 대상 취학 전·후 한글, 수학 등 기본 학습 지원을 통한 학교 적응력 향상 도모
기초학습지원

Hỗ trợ học tập cơ bản
Thông qua hỗ trợ học tập cơ bản như tiếng Hàn và toán trước và sau giờ học
thúc đẩy cải thiện khả năng thích ứng của trường học cho trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa.

: 학습능력향상을 위한 학습지원과 교육 활동에 필요한 비용 지원
저소득 다문화가족 자녀 교육활동비 지원

Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp
Hỗ trợ học tập nâng cao năng lực học tập và hỗ trợ các chi phí học tập cần thiết

: 복잡하고 다양한 문제 해결을 위한 
  심리·정서적 안정, 자립역량 강화 등 
  맞춤형 종합 서비스

사례관리 사업

: 베트남어, 중국어, 태국어, 필리핀/영어 
  통·번역

통·번역 지원 사업

Dịch vụ Thông·biên dịch
Thông·biên dịch tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, 
tiếng Thái Lan, tiếng Philipin, tiếng Anh

: 이중언어 부모 코칭, 부모-자녀 상호 작용 
  프로그램, 이중언어교실 운영

이중언어 교육지원

Chương trình giáo dục song ngữ
Hướng dẫn cha mẹ dạy song ngữ, 
chương trình tác động tương hỗ cha mẹ-con cái, 
hoạt động lớp học song ngữ

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 

기타 사업 Dịch vụ khác

다문화가족 교류소통공간
Không gian giao lưu và trao đổi gia đình đa văn hóa
- 결혼이민자와 다문화가족, 지역주민이 함께하는 교육·소통·문화교류 공간

Không gian giáo dục, giao lưu và trao đổi văn hóa cho những người kết hôn nhập cư, 
gia đình đa văn hóa và công dân địa phương

결혼이민자 직업훈련 프로그램
Chương trình đào tạo nghề cho người kết hôn nhập cư
- 결혼이민자 대상 사전교육(기초소양교육, 컴퓨터교육) 및 직업훈련 프로그램 진행

Thực hiện các chương trình giáo dục sớm(lớp xóa mù chữ cơ bản, lớp máy tính) 
và đào tạo nghề cho người kết hôn nhập cư 

다문화가족 서포터즈 사업
Dịch vụ hỗ trợ thông dịch đồng hành đa văn hóa Supporters
- 신규 결혼이민자 발굴 및 한국 사회 적응을 위한 생활 안내

Hướng dẫn sinh hoạt cho người kết hôn di trú nhập cảnh thời kỳ đầu thích nghi với xã hội Hàn Quốc

다문화가족 동아리 모임 활성화 지원 사업
Dịch vụ hỗ trợ phát triển hoạt động câu lạc bộ gia đình đa văn hóa
- 다문화가족 대상 동아리 모임 지원을 통해 정보 교류의 장 제공

Hỗ trợ địa điểm trao đổi thông tin cho các câu lạc bộ gia đình đa văn hóa
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수원시외국인복지센터 Trung tâm phúc lợi người nước ngoài TP Suwon

이용시간 : 월~일 09:00~18:00 Thời gian hoạt động Từ ��:��~��:��, Thứ �~chủ nhật

외국인주민 고충 상담 지원 사업
Chương trình hỗ trợ tư vấn tình huống khó khăn cho người nước ngoài

: 임금체불, 출입국 관련, 사업장 갈등, 가정 상담 등 다국어 상담 지원 (다국어 상담사 10명, 10개 언어 지원)
다국어 상담센터 운영

Trung tâm tư vấn đa ngôn ngữ
Hỗ trợ tư vấn đa ngôn ngữ về vấn   đề thanh toán tiền lương, xuất nhập cảnh, mâu thuẫn trong công việc,   
quan hệ gia đình, v.v..(Hỗ trợ �� ngôn ngữ với �� chuyên viên tư vấn đa ngôn ngữ)

: 중국 및 베트남, 네팔 근로자, 이주여성 등 국내 체류 편의 제공 업무, 노무관리 멘토링, 병원 통·번역 지원
통역지원 사업 운영

Hỗ trợ thông biên dịch
Hỗ trợ dịch vụ thông, biên dịch y tế, quản lý việc hỗ trợ người lao động Nepal, 
công việc tiện ích cần thiết khi cư trú trong nước cho phụ nữ di trú v.v..

외국인주민 정착 맞춤형 교육지원 사업
Chương trình hỗ trợ giáo dục định cư cho người nước ngoài
외국인주민 한국어교육 : 외국인 여성 및 외국인 근로자 한국어 교육
Chương trình hỗ trợ giáo dục định cư cho người nước ngoài
Lớp tiếng Hàn dành cho    người nước ngoài 

사회통합프로그램 : 단계별 한국어교육, 한국 사회 이해(기본·심화)
Chương trình hội nhập xã hội
Lớp tiếng Hàn theo trình độ, khóa hiểu biết văn hóa tiếng Hàn (cơ bản�nâng cao)

조기 적응 프로그램 : 중국동포 및 결혼이민자 조기 적응 프로그램
Chương trình thích ứng giai đoạn đầu
trình thích ứng giai đoạn đầu dành cho kiều bào Trung Quốc và người kết hôn di trúChương

직업능력개발교육 : 요양보호사, 지게차운전기능사, 커피바리스타
Lớp phát triễn năng lực nghề Nhân viên điều dưỡng, tài xế lái xe nâng, pha chế cafe

중국동포 시민아카데미 : 역사 및 문화소통교육, 문화 탐방
Học viện kiều bào Trung Quốc tham quan văn hóa, giáo dục hiểu biết về văn hóa và lịch sử

다문화 언어교육 : 베트남어·중국어 회화교실
Giáo dục đa văn hoá ngôn ngữ Lớp học hội thoại tiếng Việt Nam · tiếng Trung Quốc

외국인주민 복지지원 사업
Chương trình hỗ trợ phúc lợi cho người nước ngoài

: 무료진료 봉사팀 및 대한 결핵 협회와 연계한 무료진료 및 투약, 결핵검진 서비스 지원
무료진료

Chi phí trị liệu

Liên kết tài nguyên bên ngoài và vật phẩm tài trợ 

Đội tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí và khám chữa bệnh liên kết với Hiệp hội bệnh lao Hàn Quốc
và hỗ trợ dịch vụ kiểm tra bệnh lao, kê đơn thuốc.

외부자원 및 후원물품 연계

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！
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외국인주민 문화활동 지원 사업
Chương trình hỗ trợ hoạt động văn hóa cho người nước ngoài

: 세계문화체험학습, 세계음식문화체험
세계문화체험

Trải nghiệm văn hóa thế giới
Học tập trải nghiệm văn hóa thế giới, trải nghiệm văn hóa món ăn thế giới

: 13개국 14개 교민회 문화교류 지원
재수원교민회 운영

Điều hành Hội kiều bào
Hỗ trợ trao đổi văn hóa giữa �� hội kiều bào thuộc �� quốc gia 

: 베트남 주민 및 중화권(홍콩, 대만, 중국)주민 대상 정착 지원 및 소통 강화 프로그램 진행
외국인주민 자조모임

Hội nhóm người di trú nước ngoài
Người Việt Nam và hộ trợ gắn chặt trung hòa đối tượng người(Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc) 
và tiến hành chương trình tăng cường giao tiếp

내·외국인 소통 및 다문화 이미지 개선 사업
Giao tiếp trong·ngoài nước và dự án cải tiến hình ảnh đa văn hóa

: 지역사회 내국인 대상 쿠키 나눔 활동
지역사회 쿠키 나눔 활동

Hoạt động chia bánh quy(cookie) cộng đồng địa phương
Hoạt động chia bánh quy cho đối tượng là người dân địa phương

세대별 공감소통 활동
Các hoạt động
truyền thông đồng cảm
theo từng thế hệ:

1. 청년 공감소통 멘토링
�. Cố vấn truyền thông đồng cảm cho thanh thiếu niên

2. 이주민여성 생활소통 공감활동 지원
�. Hỗ trợ các hoạt động giao tiếp và đồng cảm với sinh      
     hoạt cho phụ nữ nhập cư

3. 이주근로자 스포츠로 공감하기 지원
�. Hỗ trợ sự đồng cảm thông qua thể thao
     cho người lao động nhập cư

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 



다국어 지원 서비스 Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ0 3

다국어 지원 웹사이트 Trang mạng hỗ trợ đa ngôn ngữ
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기관명
Tên cơ quan

홈페이지
Trang chủ

운영기관
Cơ quan điều hành

내   용
Nội dung

종합민원, 수원소식 등 
수원시정 전반 안내

Hướng dẫn toàn diện tổng đài khiếu nại,
tin tức về Suwon, Ủy ban TP Suwon 

수원시청 홈페이지
Trang chủ Ủy ban 

TP Suwon 

수원시청
Ủy ban TP Suwon

결혼이주여성 한국생활 안내
Hướng dẫn sinh hoạt Hàn Quốc cho phụ nữ kết hôn di trú

다누리 다문화가족
지원포털

Cổng thông tin điện 
tử gia đình đa văn hóa Danuri 

한국건강가정진흥원
Viện sức khỏe gia đình Hàn Quốc

방문 예약, 재입국 허가, 체류 기간 연장 허가 등
Đăng ký đặt hẹn, cấp giấy phép tái 

nhập cảnh , gia hạn cư trú, v.v...

하이코리아 법무부
Bộ Tư Pháp

한국어 교육
Đào tạo Tiếng Hàn

누리세종학당
Trường học Nuri Sejong

문화체육관광부
Bộ văn hóa thểthao và

du lịch

한국어 교육
Đào tạo Tiếng Hàn

EBS 한국어 교육 두리안
Durian-Kênh EBS giáo dục 

Tiếng Hàn

한국교육방송공사
Đài phát thanh truyền hình 

giáo dục Hàn Quốc

TOPIK시험정보제공
Cung cấp thông tin thi TOPIK

한국어능력시험
Thi năng lực Tiếng Hàn

국립국제교육원
Viện giáo dục quốc tế quốc gia

외국인고용관리시스템
Hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài

외국인고용관리시스템
Hệ thống quản lý tuyển dụng 

người nước ngoài

고용노동부
Bộ Lao Động

Thế giói KBS
다국어뉴스, 시사교양, 연예오락 프로그램 소개 등

Giới thiệu các chương trình giảii trí, giáo dục, tin tức đa ngôn ngữ, v.v..
KBS 월드뉴스
KBS tin tức thế giới

KBS World

국가이민자 홍보, 국제문화교류
Quảng bá hình ảnh  đất nước,  giao lưu văn hóa quốc tế

해외문화홍보원
Viện thông tin văn hóa  

nước ngoài

문화체육관광부
Bộ văn hóa thểthao và

du lịch

한국의 여행 및 축제 정보
 Thông tin lễ hội và du lịch

VisitKorea 홈페이지
Trang chủ VisitKorea

한국관광공사
Tổng cục du lịch Hàn Quốc

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！
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다문화가족 지원 다국어 정보제공 ‘다누리 앱’ 안내
Trang hướng dẫn ̒ Danuri’ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ hỗ trợ gia đình đa văn hóa

주요정보 Thông tin chính 

다문화가족지원센터 찾기, 한국생활 가이드북, 다문화가족 정보 매거진 Rainbow+, 
다문화가족 종합 정보 전화 센터(1577-1366)연결, 긴급전화 안내

Tìm kiếm trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, Sách hướng dẫn sinh hoạt Hàn Quốc,
báo chí thông tin gia đình đa văn hóa Rainbow+, Liên kết trung tâm tổng đài thông tin tổng hợp
gia đình đa văn hóa (����-����), hướng dẫn điện thoại khẩn cấp.

서비스언어(13개 언어) Dịch vụ ngôn ngữ(�� ngôn ngữ) 

한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 타갈로그(필리핀)어, 크메르(캄보디아)어, 몽골어, 러시아어, 일본어, 태국어, 라오어, 
우즈베크어, 네팔어 

Tiếng Hàn, Anh, Trung, Việt, Philipin, Campuchia, Mông cổ, Nga, Nhật, Thái, Lào, Uzbek, Nê-pal 

다운로드 방법 Cách tải vềhỗ trợ gia đình đa văn hóa

QR코드 스캔
Bản chụp mã QR

플레이스토어/앱스토어에서 ‘다누리’ 검색
Tìm kiếm “App Danuri’ tại Cửa hàng tiện ích/App Store

안드로이드

아이폰

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 



다누리콜센터 1577-1366 경기 수원 (☎031-257-1841)
Tổng đài Danuri ����-���� Suwon - Gyeonggi
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한국생활에 어려움을 겪고 있는 이주여성과 결혼이민자에 대한 각종 다국어 한국생활 안내 및 각종 상담, 
여성 폭력 피해자 긴급 지원 및 관련 기관 연계 서비스를 제공합니다.

Hướng dẫn cho phụ nữ kết hôn di trú và người kết hôn di trú
đang gặp phải khó khăn trong đời sống Hàn Quốc
qua chương trình tư vấn mọi lĩnh vực, hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực
và cung cấp liên kết dịch vụ với các cơ quan có liên quan bằng đa ngôn ngữ.

서비스시간 : 연중무휴, 24시간, 365일

Thời gian : cả năm, �� giờ, ��� ngày

서비스언어 : 13개 국어(한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 타갈로그어(필리핀), 크메르어(캄보디아어), 
몽골어, 러시아어, 일본어 태국어, 라오어, 우즈베크어, 네팔어)

Ngôn ngữ : �� ngôn ngữ(Tiếng Hàn, Anh, Trung, Việt, Philipin, Campuchia, Mông cổ, Nga, Nhật, Thái, Lào, 
Uzbek, Nê-pal) 

서비스내용 : 다국어 전화상담, 면접/방문상담, 체류․ 법률상담 및 법률구조 연결, 다누리 포털 온라인 상담, 
6개 지역 센터 운영 

Nội dung : Tư vấn qua điện thoại đa ngôn ngữ, tư vấn trực tiếp/tại nhà, tư vấn pháp luật, 
cư trú và liên kết hỗ trợ luật pháp, tư vấn online trên mạng Danuri, điều hành � Trung tâm khu vực.

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！



수원시 외국인·다문화가족 지원기관
Các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài·gia đình đa văn hóa tại TP Suwon

0 4

수원시 운영기관 (4개소) Các cơ quan hỗ trợ tại TP Suwon (� cơ quan)

중앙·민간 운영기관 (6개소) Các Cơ Quan Thuộc Trung Ương · Tư Nhân (� cơ quan)

60

기관명
Tên cơ quan

연락처
Số điện thoại

수원
이주민센터

Trung Tâm Di Dân 
Suwon

070-8671-3111

다누리콜센터 
1577-1366 경기수원

Tổng đài Danuri 
����-���� 

Suwon - Gyeonggi

031-257-1841

주요사업
Công việc chủ yếu

다양성/이주인권 교육, 
다국어 상담, 통/번역, 법률구조연결

Giáo dục nhân quyền cho người di trú/sự đa dạng, 
tư vấn đa ngôn ngữ, thông/biên dịch, kết nối trợ giúp pháp lý

24시간 365일 13개 언어 상담, 
통역, 생활정보 제공 등

Hỗ trợ thông tin sinh hoạt, thông dịch, 
tư vấn bằng �� ngôn ngữ, �� giờ / ��� ngày

소재지
Địa chỉ

수원출입국· 외국인청
이민통합지원센터

Trung tâm hỗ trợ hội nhập
Phòng quản lý xuất nhập cảnh 

Suwon‒ trung tâm
hỗ trợ di dân

1345
gọi tổng đài 1345 

(không có mã vùng)

사회통합프로그램, 
통합시민교육, 이민자네트워크 활동 등

Chương trình hội nhập xã hội, lớp công dân tổng hợp, 
hoạt động mạng lưới người nhập cư, v.v.

수원시 영통구 반달로 39
(영통동)

��, Bandal-ro 
Yeongtong-gu, Suwon City 

(Yeongtong-dong)

수원시 권선구 정조로544번길
47, 2층(세류동)

Tầng �(Seryu-dong), �� Jeongjo-ro, 
���beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon City

수원시 팔달구 팔달로 
131, 5층(화서동)

���, Paldla-ro, Paldal-gu, 
Suwon City, Tầng �

(Hwaseo-dong)

기관명
Tên cơ quan

연락처/홈페이지
Số điện thoại/trang web

수원시 글로벌청소년
드림센터

Trung tâm ước mơ 
thanh niên toàn cầu 

TP Suwon 

수원시 다문화가족
지원센터

Trung tâm hỗ trợ gia 
đình đa văn hóa TP Suwon

지원내용
Nội dung hỗ trợ

이주배경청소년 맞춤형 
교육·정서·자립 지원사업 등

Dịch vụ hỗ trợ học tập.tình cảm.tự lập phù hợp với 
thanh thiếu niên toàn cầu

다문화가족 상담, 한국어 교육, 방문교육 등
Tư vấn, dạy tiếng Hàn, dạy học tại nhà cho gia đình đa văn hóa v.v..

소재지
Nội dung hỗ trợ

수원시청 이주민정책과
Phòng chính sách người nhập cư

thành phố Suwon

031-228-2990

031-247-1324

031-257-8504

다문화가족 및 외국인 지원,
결혼중개업 등록․신고 관리

Hỗ trợ chính sách gia đình đa văn hóa, người nước ngoài
Quản lý và hỗ trợ đăng ký·

khai báo hoạt động văn phòng giới thiệu kết hôn v.v..

수원시 팔달구 경수대로 446번길 24, 
3층 (인계동)

��, Gyeongsudaero, paldal-gu, Suwon City, 
Tầng � (Ingye-dong)

수원시 팔달구 팔달로 141번길
4 (화서동)

�, Paldal-ro ��� beongil , 
Paldal-gu, Suwon City(Hwaseo-dong)

수원시 장안구 송원로 63, 
3층(송죽동, 신성빌딩)

��, songwon-ro, Jangan-gu, Suwon City, 
Tầng � (Songjuk-dong)

수원시 외국인
복지센터

Trung tâm phúc lợi người
nước ngoài TP Suwon

외국인주민 상담, 교육, 직업능력개발교육 등
Tư vấn, giáo dục, đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp cho 

người nước ngoài v.v..

031-223-0075
수원시 팔달구 중부대로 43,

7층 (지동, 실로암빌딩)
��, Jungbudaero, 

Paldal-gu, Suwon City, Tầng � (Ji-dong)

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 



61 똑똑한 수원 생활!

기관명
Tên cơ quan

연락처
Số điện thoại

수원여성인력
개발센터

Trung tâm phát triển 
nhân lực phụ nữ Suwon

031-206-1919

경기대
다문화교육센터
Trung tâm giáo dục
đa văn hóa trường
đại học Gyeonggi

031-257-1841

주요사업
Công việc chủ yếu

결혼이민 여성 대상
 취업준비 집단상담 교육 및 취업 지원

Hỗ trợ tư vấn chuẩn bị xin việc làm và việc làm cho người kết hôn di trú

다문화 교육 프로그램 개발
다문화 가정 자녀 교육지원

Hỗ trợ giáo dục cho con em gia đình đa văn hóa, 
phát triển các chương trình giáo dục đa văn hóa

소재지
Địa chỉ

(사)수원YWCA
Trung tâm YWCA 

Suwon

031-252-5111결혼이민자 한국어교실 등
 Lớp học tiếng Hàn cho người kết hôn di trú

수원시 장안구 정자천로 134번길
34(정자동)

���, Paldla-ro, Paldal-gu, 
Suwon City, Tầng �

(Hwaseo-dong)

수원시 영통구 반달로
7번길 40, 10층(영통동)

��, Bandal-ro � beongil, 
Yeongtong-gu, Suwon City 

(Yeongtong-dong)

수원시 영통구 광교산로154-42,
덕문관 5207호(이의동,경기대학교)

#����Deukmoongwan, 
���-��, Gwanggyosan-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon City

(lui-dong, Gyeonggi University) 

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！



수원시 외국인주민 공동체 소개
Giới thiệu cộng đồng người nước ngoài TP Suwon

0 5

결혼이주여성 자조모임 Hội phụ nữ kết hôn di trú

62

문의 : 수원시다문화가족지원센터 (☎031-257-8504)

Liên hệ : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa TP Suwon ☎���-���-����)

자조모임명
Tên hội

결성일자
Ngày thành lập

회원수
Số thành viên

활동내용
Nội dung hoạt động

비   고
Ghi chú

계
Tổng

103

베트남어 교실
Lớp tiếng Việt

2015. 7. 1. 20 베트남 다문화가정 자녀 주 1회 이중언어 교육
Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa Việt Nam tuần/� lần

베트남
Việt Nam

중국어 교실
Lớp tiếng Trung

2017. 3. 1. 40
중국 다문화가정 자녀 주 1회 이중언어 교육
Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa Trung Quốc
(mẫu giáo và tiểu học) tuần/� lần

중국
Trung Quốc

영어 교실
Lớp tiếng Anh

2019. 2. 1. 5
영어 다문화가정 자녀(유치부/초등부) 주 1회 이중언어 교육
Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa thuộc tiếng Anh 
(mẫu giáo và tiểu học) tuần/� lần

영어권
Tiếng Anh

취미IN
Sở thích của tôi

2023. 4. 1. 8
취미 활동 및 유튜브 촬영
Hoạt động sở thích và quay Youtube

우쿨렐레 연습 및 공연
Tập luyện và biểu diễn Ukulele

통합
tổng hợp

우쿨렐레 튜터링
Lớp Ukulele Tyuteoling

2022. 4. 1. 10 통합
tổng hợp

한국 및 타 국가의 대표적인 요리 레시피 공유
Giới thiệu các món ăn và cách nấu ăn của Hàn Quốc và nước khác 

마음을 연결하는 음식
Món ăn kết nối với tấm lòng

2018. 4. 1. 10 통합
tổng hợp

한국문화 체험
Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

한국문화 사랑하자
Hãy yêu văn hóa Hàn Quốc

2023. 4. 1. 10 통합
tổng hợp

똑똑한 수원 생활! Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！ 
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외국인주민 재수원 교민회 Hội kiều dân nước ngoài

문의 : 수원시외국인복지센터 (☎031-223-0075)

Liên hệ : Trung tâm phúc lợi người nước ngoài TP Suwon ☎���-���-����)

Tổng

교민회명 결성일자
Ngày thành lập

회원수
Số thành viên

활동내용
Nội dung hoạt động

계 1,294

네팔교민회
Kiều bào Nepal

2011. 1. 5. 150 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

러시아교민회
Kiều bào Nga

2007. 3. 2. 30 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

몽골교민회
Kiều bào Mông Cổ

2004. 4. 20. 90
북콘서트, 전통 명절 및 축제 행사(세계여성의날, 몽골군인의날 등), 문화 체험, 송년회  
Các buổi hòa nhạc, các ngày lễ và lễ hội truyền thống (Ngày Quốc tế Phụ nữ, 
Ngày Quân đội Mông Cổ, v.v.), các trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

미얀마교민회
ề

2022. 8. 1. 49 전통 명절 및 축제 행사(띤잔, 8888 등), 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội (Thingyan, ����, v.v.), trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

방글라데시교민회
Kiều bào Bangladesh

2008. 6. 3. 102 전통 명절 및 축제 행사(독립기념일 등), 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội (Ngày giải phóng,v.v.),tiệc tất niên

베트남교민회
Kiều bào Việt Nam

2008. 3. 2. 220 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

인도교민회
Kiều bào Ấn Độ

2012. 12. 23. 50
전통 명절 및 축제 행사(홀리페스티벌, 체라오바바삭히, 단디야, 디왈리 등), 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội(Lễ hội Holi, Cheraoba Sakhi, Dandiya, Diwali, v.v.), 
trải nghiệm văn hóa, tiệc cuối năm

인도네시아교민회
Kiều bào Idonesia

2009. 10. 1. 50 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội

일본교민회
日本 民会

2008. 7. 1. 70 문화체험, 송년회
Trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

중국(귀한동포)
Kiều bào Trung Quốc
 (kiều bào hồi quốc)

2010. 8. 1. 100 전통 명절 행사
Ngày lễ truyền thống và lễ hội

중국교민회
Kiều bào Trung  Quốc

2002. 3. 1. 250 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội, trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

캄보디아교민회
Kiều bào Campuchia

2008. 6. 2. 21 전통 명절 및 축제 행사, 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội, trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

태국교민회
Kiều bào Thái Lan

2008. 4. 13. 42 전통 명절 및 축제 행사(송크란, 로이크라통 등), 문화 체험, 송년회
Ngày lễ truyền thống và lễ hội(sự kiện Songkran, Loy Krathong,v.v..)trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

필리핀교민회
Kiều bào Philipin

2003. 7. 6. 70 문화 체험, 송년회
Trải nghiệm văn hóa, tiệc tất niên

Talk Talk, Sinh Hoạt Thông Minh Tại TP Suwon！



외국인주민 자조모임 Hội người nước ngoài

문의 : 

자조 모임명
Tên hội

결성일자
Ngày thành lập

회원수
Số thành viên

활동내용
Nội dung hoạt động

비   고
Ghi chú

계
Tổng

179

민들레
Nhóm bồ công anh

2014. 1. 1. 10 베트남 전통 무용 연습 및 공연
Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống Việt Nam

베트남(이주여성)

레인보우
Nhóm cầu vồng

2023. 1. 1. 5
중국 전통 춤 연구 및 전통문화 알리기 활동
Hoạt động nghiên cứu và hoạt động múa truyền thống Trung Quốc
để quảng bá văn hóa truyền thống.

중국(이주여성)

필리핀공연팀
Đội biểu diễn Philippin

2015. 1. 1. 8 필리핀 전통 무용 연습 및 공연
Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống Philippin

필리핀(이주여성)

인도공연팀
Đội văn nghệ Ấn Độ

2022. 1. 1. 6
인도 전통춤 연구 및 전통문화 알리기 활동
Nghiên cứu về múa truyền thống Ấn Độ
và quảng bá văn hóa truyền thống.

인도

수원시중국동포협회
Hội kiều bào Trung Quốc tại 

TP Suwon
2016. 10. 1. 50

중국 동포와 지역사회 화합을 위한 
행사 기획 및 봉사와 나눔 활동 전개
Lên kế hoạch cho các sự kiện và phát triển các hoạt động tình nguyện,
chia sẻ vì sự hòa hợp giữa người Hàn Quốc và cộng đồng.

매월 넷째 주 목요일 중부경찰서와 연계하여
지동을 중심으로 야간자율방범순찰 및 안전교육 진행

중국동포

중국치안봉사단
Đội tình nguyện viên an ninh

Trung Quốc
2019. 9. 5. 40

중국동포 및
중부서관계자

수원시외국인복지센터 (☎070-4440-0922)

Liên hệ : Trung tâm phúc lợi người nước ngoài TP Suwon ☎���-����-����)
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똑똑한 
수원생활!Sinh Hoạt Thông Minh

Tại TP Suwon!

Talk

2025년 외국인주민 생활안내서

참고자료
다누리 다문화가족지원포탈
Cổng thông tin hỗ trợ gia đình đa văn hóa Danuri

| 여성가족부
| Bộ Gia đình và Bình đẳng giới

2023년 외국인주민 현황
Tình trạng người nước ngoài năm ����

경기도 수원시 팔달구 효원로 241 (인계동) 

발행일 (Ngày phát hành) 2025년 5월 (2025  5 )

발행인 (Người phát hành) 수원시장 ( ị ưở )

번역 (Người phiên dịch) 이주민정책과 유옥선주무관 ( ộ )

기획 (Kế hoạch) 이주민정책과 (☎ 031-228-2708) Phòng chính sách người nhập cư thành phố Suwon☎

| 행정안전부
| Bộ an toàn hành chính

Tài liệu tham khảo




